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Mẫu số 05. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của HĐND và UBND huyện trong kỳ hệ thống hóa kỳ 2014-2018  

( Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 03 năm 2019) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú
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I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

1 Nghị quyết 
Nghị quyết số 961/2015/NQ-

HĐND ngày 23/12 /2015 
Điều chỉnh diện tích khu công nghiệp Thị trấn Thủ Thừa 30/12/2015  

2 Nghị quyết 
Nghị quyết số 06/2016/NQ-

HĐND ngày 29/6/2016 

Ban hành nội quy các kỳ họp của HĐND huyện khóa XI 

nhiệm kỳ 2016-2021 
08/7/2016  

                                                              II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

3 Quyết định 

Quyết định số 02/2015/QĐ-

UBND ngày 01/7/2015 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tư pháp và công chức tư pháp hộ tịch cấp xã   
08/7/2015  

4 Quyết định 

Quyết định số 03/2015/QĐ-

UBND ngày 23/7/2015 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Thanh tra huyện 
31/7/2015  

5 Quyết định 
Quyết định số 04/2015/QĐ-

UBND ngày 20/8/2015 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Nội Vụ huyện 
28/8/2015  



6 Quyết định 
Quyết định số 05/2015/QĐ-

UBND ngày 28/12/2015 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện 
04/01/2016  

7 Quyết định 
Quyết định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 01/4/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn  huyện 
09/4/2016  

8 Quyết định 
Quyết định số 04/2016/QĐ-

UBND ngày 16/5/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Lao động thương binh và xã hội huyện 
24/5/2016  

9 Quyết định 
Quyết định số 07/2016/QĐ-

UBND ngày 19/7/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Giáo dục và đào tạo huyện 
27/7/2016  

10 Quyết định 
Quyết định số 08/2016/QĐ-

UBND ngày 02/8/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện 
10/8/2016  

11 Quyết định 
Quyết định số 09/2016/QĐ-

UBND ngày 05/12/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Văn hóa và thông tin huyện 
13/12/2016  

12 
 Quyết      

định 

Quyết định số 10/2016/QĐ-

UBND ngày 21/12/2016 

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của phòng Tài chính -Kế hoạch huyện 
29/12/2016  

13 
Quyết      

định 

Quyết định số 01/2017/QĐ-

UBND ngày 19/5/2017 

Quyết định sửa đổi quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 

02/8/2016 
26/4/2017  

14 
Quyết      

định 

Quyết định số 02/2017/QĐ-

UBND ngày 19/5/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện 
29/5/2017  

_______________ 
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